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Bài 10: A 

aa          AA  

 

33  
 

ma ba lá 

   

cá gà bà 
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Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

Ghép Âm 
 

a     A 

Tập Đánh Vần  
 

a á à ả ã ạ 

ba bá bà bả bã bạ 

la lá là lả lã lạ 

 ba 

a 

 la 

 b 

 l 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

a m-a ma 
 

a b-a ba 33  

a l-á lá 
 

a c-á cá 
 

a g-à gà 
 

a b-à bà 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 

 

 

ba 

33  bà 

 
cá 

 
gà 

 
lá 

 
ma 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ba 

la 

ca 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ A và a.) 

 

  

 

 A A A A A 

 a a a a a 

Hãy giúp những con ma này tìm đường 

về nhà. 

ma 



 

Tiếng Nước Tôi 93 

Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ A.) 

 

A          C          O 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có vần a.) 

 

 

ma 

cú 

lá 

bà cò chó 

cá 

thỏ 

gà 

nho 

ba 



 

94 Tiếng Nước Tôi 

 

Phân Biệt Âm Vị 
(Đọc tên hình cho các em nghe.  Cho các em khoanh tròn những hình có âm /a/.) 

 

  
 

cá cà đá 

33  AA  aa  
 

ba sư tử 

 

ƯƯ  
 

lá chữ Ư bà 
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Chọn Chữ 
(Chọn và khoanh tròn những từ cho đúng.) 

 

 

ma 

má 

mạ 

 33  
ba 

bà 

bạ 

     

 

la 

lá 

lạ 

 

 

ca 

cá 

cà 

     

 

ga 

gà 

gã 

 

 

bà 

bã 

bạ 
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Chính Tả 
(Đọc và cho các em viết chính tả dưới những hình.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

33  

  

  

  

  

  
 

b g 

c l 

b m 


